
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày     tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ 
chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

trên môi trường điện tử tỉnh Ninh Bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 
6 năm 2025;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025; 
Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 

năm 2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; số 
137/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2024 quy định về giao dịch điện tử của cơ 
quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử; số 194/2025/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 7 năm 2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về 
cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, 
dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; số 278/2025/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 10 năm 2025 quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ 
quan thuộc hệ thống chính trị;  số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh 
tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động chuyển đổi số hoạt động chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tuyến và dựa trên dữ liệu giai đoạn 2024 - 
2025, định hướng đến năm 2030;
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Căn cứ các Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ: số 1709/BKHCN-CĐSQG 

ngày 21 tháng 5 năm 2025 về việc hướng dẫn triển khai Mô hình Trung tâm giám 
sát, điều hành thông minh cấp tỉnh; số 3640/BKHCN-CĐSQG ngày 04 tháng 8 
năm 2025 về việc triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) bảo 
đảm kết nối liên thông, triển khai hiệu quả thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều 
hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Căn cứ Văn bản số 7146/VPCP-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Văn 
phòng Chính phủ về việc tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xác định, xây 
dựng chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ 
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số     
3278/TTr- SKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành, kết 
nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên môi trường điện tử tỉnh Ninh Bình, gồm các 
nhóm chỉ số sau:

1. Nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành hằng ngày, hằng tháng, quý, năm.
2. Nhóm chỉ số theo dõi nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

hằng năm và 05 năm giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
dân tỉnh và các chương trình công tác lớn của tỉnh.

3. Nhóm chỉ số theo dõi tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, 
dự án trọng điểm quốc gia.

4. Nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành trong các tình huống khẩn cấp như 
thiên tai, dịch bệnh, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, cập nhật và điều chỉnh Bộ chỉ số

1. Mỗi chỉ số phải xác định rõ đơn vị tính, phạm vi, tần suất, phân tổ chủ yếu, 
phương pháp thu thập và một đầu mối chủ trì cung cấp dữ liệu theo quy định tại khoản 
3, khoản 5 Điều 10 Nghị định số 137/2024/NĐ-CP và Văn bản số 7146/VPCP-KSTT 
ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ. Trong quá trình triển khai, ưu 
tiên thu thập, kết nối và chia sẻ tự động qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp 
tỉnh (LGSP) và Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; đồng thời kế thừa tối đa dữ liệu từ 
Hệ thống thông tin báo cáo và các cơ sở dữ liệu hiện có nhằm bảo đảm tính chính 
xác, kịp thời, tránh trùng lặp và lãng phí.
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2. Bộ chỉ số được rà soát, điều chỉnh linh hoạt, bổ sung hoặc loại bỏ chỉ số để 

phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; không đưa vào Bộ chỉ số các chỉ số không cần 
thiết, không khả thi về nguồn dữ liệu.

3. Việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu thực hiện theo Nghị định số 
278/2025/NĐ-CP, Nghị định số 194/2025/NĐ-CP; chỉ kết nối, chia sẻ dữ liệu không 
thuộc danh mục bí mật nhà nước; bảo đảm an toàn thông tin mạng theo cấp độ, an 
ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn 
vị liên quan tham mưu, đề xuất nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin báo cáo 
của tỉnh, hướng tới hình thành Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành tỉnh Ninh Bình 
và kết nối, tích hợp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo 
Chính phủ, Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ; bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin và dữ liệu với Trung tâm Điều hành thông 
minh (IOC) của tỉnh nhằm phục vụ công tác phân tích, tổng hợp dữ liệu.

b) Tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên môi trường điện tử; phối hợp với Công an 
tỉnh bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các hệ 
thống thu thập, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu của Bộ chỉ số.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, Thống kê tỉnh, Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi 
cục Hải quan khu vực IV, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 7, các cơ quan 
Trung ương khác trên địa bàn, phụ trách địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, 
phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

a)  Định kỳ thực hiện báo cáo, cập nhật các chỉ số của Bộ chỉ số qua Hệ thống 
thông tin báo cáo của tỉnh theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, 
kịp thời của dữ liệu các chỉ số được phân công làm đầu mối chủ trì.

b) Cung cấp thông tin, phân tích, dự báo thông tin, dữ liệu về các chỉ số ban 
hành kèm theo Quyết định này phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Chịu trách nhiệm về tính chuẩn hoá, chính xác, 
thống nhất, an toàn, bảo mật, kịp thời, liên tục và thông suốt về thông tin, dữ liệu của 
các chỉ số được giao cung cấp, kết nối, tích hợp và chia sẻ.
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c) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn các chỉ tiêu thành 

phần cốt lõi phục vụ theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội, các chương trình, dự án trọng điểm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây 
dựng lộ trình tự động hóa việc cung cấp dữ liệu từ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành. 

d) Định kỳ trước 05 ngày thời hạn gửi báo cáo định kỳ theo Phụ lục kèm theo 
Quyết định này, chủ động cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu gửi về các sở, ban, 
ngành, đơn vị có liên quan chủ trì tổng hợp các chỉ số, nhóm chỉ số thuộc Bộ chỉ số 
để tổng hợp theo quy định.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 
hiện dựa trên dữ liệu số; việc gửi, nhận văn bản điện tử, thực hiện chế độ báo cáo phục 
vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết nhằm đôn đốc thực hiện, khắc 
phục tồn tại, hạn chế, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính và hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước.

4. Sở Tài chính

Chủ trì tổng hợp thông tin, số liệu các chỉ số kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực phụ 
trách và thực hiện cập nhật dữ liệu trên Hệ thống theo quy định.

5. Thống kê tỉnh

 Chịu trách nhiệm về phương pháp thống kê; cung cấp, xác thực số liệu các chỉ 
số thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê; phối hợp thẩm định khi điều chỉnh, bổ sung Bộ 
chỉ số.

6. Công an tỉnh

Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh 
mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các hệ thống thu thập, kết nối, tích hợp, chia 
sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì cung cấp dữ liệu các chỉ số về an ninh, trật tự 
trên địa bàn tỉnh; phối hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư nhằm phục vụ triển khai Đề án 06.
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Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; 
Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng Thống kê tỉnh; Trưởng Thuế tỉnh; Giám đốc Bảo 
hiểm xã hội tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IV; Giám đốc Ngân hàng 
Nhà nước chi nhánh khu vực 7; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- VPUBND: CVP, các PCVP, các VP, TT1,2;
- Lưu: VT, VP11(NVD).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thanh Sơn
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